
STT SBD HỌ LÓT TÊN NGÀY SINH PHÁI DÂN TỘC PHÒNG THI

1 BKCB14147 Dương Hoàng Phúc 16/04/2000 Nam Kinh 607-Nhà C6

2 BKCB14148 Trịnh Xuân Phúc 06/03/1989 Nam kinh 607-Nhà C6

3 BKCB14149 Đinh Ngọc Phụng 30/07/2003 Nữ Kinh 607-Nhà C6

4 BKCB14150 Đỗ Như Phương 26/03/1995 Nam Kinh 607-Nhà C6

5 BKCB14151 Lê Đình Phương 10/06/1999 Nam Kinh 607-Nhà C6

6 BKCB14152 Lê Hồng Phương 03/12/2001 Nam Kinh 607-Nhà C6

7 BKCB14153 Trịnh Thế Phương 28/06/1982 Nam Kinh 607-Nhà C6

8 BKCB14154 Võ Đỗ Thu Phương 06/08/2006 Nữ Kinh 607-Nhà C6

9 BKCB14155 Lê Tấn Quốc 21/04/1987 Nam Kinh 607-Nhà C6

10 BKCB14156 Nguyễn Dương Ngọc Quý 08/08/2008 Nam Kinh 607-Nhà C6

11 BKCB14157 Nguyễn Thanh Quý 03/01/2004 Nữ Kinh 607-Nhà C6

12 BKCB14158 Nguyễn Thị Bích Quyền 03/09/2006 Nữ Kinh 607-Nhà C6

13 BKCB14159 Tôn Thất Quyết 09/05/1993 Nam Kinh 607-Nhà C6

14 BKCB14160 Nguyễn Văn Sang 13/05/1989 Nam Kinh 607-Nhà C6

15 BKCB14161 Lê Văn Sơn 04/03/1996 Nam Kinh 607-Nhà C6

16 BKCB14162 Nguyễn Hồng Sơn 15/09/1993 Nam Kinh 607-Nhà C6

17 BKCB14163 Nguyễn Hồng Sơn 04/10/1995 Nam Kinh 607-Nhà C6

18 BKCB14164 Nguyễn Minh Tâm 20/06/2003 Nam Kinh 607-Nhà C6

19 BKCB14165 Mai Đức Thái 30/05/2000 Nam Kinh 607-Nhà C6

20 BKCB14166 Nguyễn Việt Thắng 12/02/1984 Nam Kinh 607-Nhà C6

21 BKCB14167 Trịnh Hải Thắng 24/11/1992 Nam Kinh 609-Nhà C6

22 BKCB14168 Đặng Huỳnh Lâm Thanh 29/04/2001 Nữ Thổ 609-Nhà C6

23 BKCB14169 Đỗ Tấn Thanh 27/06/1987 Nam Kinh 609-Nhà C6

24 BKCB14170 Nguyễn Tuấn Thanh 17/01/1988 Nam Kinh 609-Nhà C6

25 BKCB14171 Phan Thị Kim Thanh 30/09/2004 Nữ Kinh 609-Nhà C6

26 BKCB14172 Lê Nguyễn Tuấn Thành 12/01/2002 Nam Kinh 609-Nhà C6

27 BKCB14173 Lê Thị Thu Thảo 13/02/2001 Nữ Kinh 609-Nhà C6

28 BKCB14174 Trương Thị Thanh Thảo 24/01/2005 Nữ Kinh 609-Nhà C6

29 BKCB14175 Vũ Thị Dương Thảo 15/12/2004 Nữ Kinh 609-Nhà C6

30 BKCB14176 Vũ Thế Thịnh 02/10/2000 Nam Kinh 609-Nhà C6
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31 BKCB14177 Lê Thị Anh Thơ 19/06/2001 Nữ Kinh 609-Nhà C6

32 BKCB14178 Cao Ngọc Anh Thư 28/11/2007 Nữ Kinh 609-Nhà C6

33 BKCB14179 Nguyễn Đức Thuận 07/12/2008 Nam Kinh 609-Nhà C6

34 BKCB14180 Lê Thị Hoài Thương 23/05/1987 Nữ Kinh 609-Nhà C6

35 BKCB14181 Nguyễn Hoàng Thanh Thuý 17/04/2007 Nữ Kinh 609-Nhà C6

36 BKCB14182 Trịnh Văn Thuỳ 04/02/1991 Nam Kinh 609-Nhà C6

37 BKCB14183 Đỗ Quốc Tiến 14/02/1998 Nam Kinh 611-Nhà C6

38 BKCB14184 Nguyễn Sĩ Tiến 06/02/2004 Nam Kinh 611-Nhà C6

39 BKCB14185 Trương Hoàng Minh Tiến 10/12/2004 Nam Kinh 611-Nhà C6

40 BKCB14186 Lê Anh Tiền 06/11/1996 Nam Kinh 611-Nhà C6

41 BKCB14187 Đỗ Thanh Tín 11/01/2004 Nam Kinh 611-Nhà C6

42 BKCB14188 Nguyễn Hồ Bảo Tín 08/03/1999 Nam Kinh 611-Nhà C6

43 BKCB14189 Lý Bảo Toàn 12/11/1999 Nam Khmer 611-Nhà C6

44 BKCB14190 Phạm Trần Bảo Trâm 10/10/2007 Nữ Kinh 611-Nhà C6

45 BKCB14191 Trịnh Thị Thùy Trang 26/06/2005 Nữ Kinh 611-Nhà C6

46 BKCB14192 Nguyễn Mai Trinh 13/11/1999 Nữ Kinh 611-Nhà C6

47 BKCB14193 Nguyễn Hữu Trung 27/01/1979 Nam Kinh 611-Nhà C6

48 BKCB14194 Trần Văn Trung 12/01/1994 Nam Kinh 611-Nhà C6

49 BKCB14195 Huỳnh Quốc Tuấn 02/03/1985 Nam Kinh 611-Nhà C6

50 BKCB14196 Tô Văn Tuyên 28/02/1996 Nam Kinh 611-Nhà C6

51 BKCB14197 Ngô Thị Hồng Tuyến 02/11/1978 Nữ Kinh 611-Nhà C6

52 BKCB14198 Nguyễn Hoàng Quốc Việt 10/02/1997 Nam Kinh 611-Nhà C6

53 BKCB14199 Phạm Hoàng Vũ 23/02/1985 Nam Kinh 611-Nhà C6

54 BKCB14200 Nguyễn Đào Thảo Vy 15/06/2001 Nữ Kinh 611-Nhà C6
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